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TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận xét các biện pháp điều trị bệnh nhân ngộ độc cấp Paraquat. Nghiên cứu mô tả trên 155 bệnh nhân ngộ độc Paraquat trong năm 2010 và 2011 điều trị tại Trung tâm chống độc (TTCĐ) bệnh viện Bạch Mai. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 94 nam (60,9%) và 61 nữ (39,9%) ngộ độc Paraquat, tuổi thấp nhất là 9 tuổi, cao nhất là 76 tuổi, trung bình: 26,9 ( 12,2. Nguyên nhân ngộ độc chủ yếu do tự tử (93,5%). Tỉ lệ bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm trước 2 giờ là 78,8%, tuy nhiên thời gian trung bình từ lúc uống đến lúc vào TTCĐ là 52,9 giờ, hầu hết là sau 2 giờ, 60,9% là trên 6 giờ. Xử trí ở tuyến dưới chủ yếu là rửa dạ dày, dùng than hoạt và truyền dịch. Chỉ 25% bệnh nhân được điều trị đặc hiệu bằng corticoid và cyclophosphamid. Tại TTCĐ hầu hết các bệnh nhân được điều trị than hoạt (59,4%), liệu pháp ức chế miễn dịch (92,9%), tăng bài niệu, và khá nhiều bệnh nhân được lọc máu trong đó đã có bệnh nhân được lọc máu hấp phụ. Tóm lại nghiên cứu đã cho thấy các biện pháp điều trị chính được áp dụng trong xử trí bệnh nhân ngộ độc cấp Paraquat.
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SUMMARY 

ASSESSMENT OF THE THERAPEUTIC MEASURES IN THE TREATMENT OF ACUTE PARAQUAT POISONING

The study aims to review the treatment of patients with acute Paraquat (PQ) poisoning. The observational study on 155 PQ poisoned patients in 2010 and 2011 treated at Poison Control Center of Bach Mai hospital. The results show that during this period, 94 male (60.9%) and 61 female (39.9%) were poisoned by PQ, mean of age was 26.9 ( 12.2, with the lowest age of 9 years old, the highest of 76. The poisonings were mainly caused by suicide (93.5%). The proportion of patients aadmitted to health facilities early (before 2 hours) was 78.8%, however the average time from ingestion to the PCC was 52.9 hours, mostly after 2 hours, and 60.9% was over 6 hours. The treatment at local hospitals mostly were gastric lavage, use of activated charcoal and intravenous infusion. Only 25% of patients treated specifically with steroids and cyclophosphamide. At the PCC most patients were treated by activated charcoal (59.4%), immunosuppressive therapy (92.9%), forced diuresis, and many patients were received hemodialysis, and some were treated by hemoperfusion. In conclusion, the study revealed main therapeutic measures were applied in the treatment of patients with acute Paraquat poisoning.
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